
 Năm  Tháng  Năm  Tháng  Năm  Tháng  Năm  Tháng 
 Trợ cấp 1 

lần 

 Trợ cấp cho 

mỗi năm 

công tác 

 Trợ cấp để 

tìm việc làm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 = 18+19+20 22

Tổng cộng     464.256     165.848        34.398           664.502 

1 Vi Văn Đạt Nam 01/12/1985

Phó Chủ tịch UBMTTQ 

Việt Nam kiêm Văn hóa - 

Xã hội - Thông tin - 

Truyền thông 

0.9   2.106 27/5/2013 01/7/2025 39 6 12 01 0 0 12 01     101.088        39.488          6.318           146.894 

Theo nguyện 

vọng cá nhân do 

thực hiện chính 

quyền địa phương 

2 cấp

2 Ngân Văn Xuân Nam 06/02/1982 Nhân viên thú y 1.0   2.340 01/6/2022 01/7/2025 43 4 3 01 0 0 3 01        69.264        12.285          7.020             88.569 

Theo nguyện 

vọng cá nhân do 

thực hiện chính 

quyền địa phương 

2 cấp

3 Lê Thị Luyến Nữ 22/12/1986

Khuyến nông viên 

kiêm Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ

1.0   2.340 01/6/2022 01/7/2025 38 6 3 01 0 0 3 01        69.264        12.285          7.020             88.569 

Theo nguyện 

vọng cá nhân do 

thực hiện chính 

quyền địa phương 

2 cấp

4 Hà Thị Thuyên Nữ 16/02/1982

Phó Chủ tịch Hội Liên 

hiệp 

Phụ nữ

0.9   2.106 05/10/2011 01/7/2025 43 4 14 02 0 0 14 02     101.088        45.806          6.318           153.212 

Theo nguyện 

vọng cá nhân do 

thực hiện chính 

quyền địa phương 

2 cấp

5 Nguyễn Trung Kiên Nam 10/9/1974

Khuyến nông viên kiêm 

nhân viên thú y (Bố trí hỗ 

trợ công việc tại Phòng 

Kinh tế)

1.1   2.574 21/02/2010 01/9/2025 50 11 14 5 0 0 14 5     123.552        55.985          7.722           187.259 

Theo nguyện 

vọng cá nhân do 

thực hiện chính 

quyền địa phương 

2 cấp

UBND XÃ LINH SƠN

(Danh sách này có 05 người)

 Các khoản trợ cấp được hưởng 

 Tổng số tiền trợ 

cấp được hưởng 

(1000 đồng) 

Hệ sốGiới tính

Phụ cấp 

hiện 

hưởng 

(1000 

đồng)

 Thời điểm 

nghỉ 
Họ và tên

Thời gian bắt 

đầu công tác 

ở chức danh 

NHĐKCT ở 

cấp xã

Phụ lục I. DANH SÁCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2025/NĐ-CP NGÀY 15/6/2025 CỦA CHÍNH PHỦ

(ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ)

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Linh Sơn)

TT
Tháng, năm 

sinh
Chức vụ/Chức danh

Tuổi khi nghỉ 

việc

Thời gian công 

tác ở chức danh 

người hoạt động 

không chuyên 

trách ở cấp xã

Thời gian công 

tác có đóng 

BHXH bắt buộc 

ở các vị trí việc 

làm khác

Tổng thời gian 

công tác

 Lý do tinh giản 




